	TRƯỜNG THPT CHUYÊN

NGUYỄN TẤT THÀNH  - TỈNH YÊN BÁI

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

	KỲ THI OLYMPIC CÁC TRƯỜNG THPT

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ                                                                                   LẦN THỨ VII

Môn: Sinh học – Lớp 11

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (2,0 điểm)
Phản ứng nào dưới đây có thể xảy ra trong ty thể ở tế bào thực vật? Hãy nêu những hiểu biết về  quá trình III, VIII.

 I. Khử NAD; II. Biểu hiện gen; III. Dị hóa axit béo; IV. Tổng hợp axit béo; V. Chu trình Canvin; VI. Khử nitrit; VII. Nội ôxy hóa; VIII. Chu trình Crep (axit citric).
Câu 2. (2,0 điểm)
  Đồ thị dưới đây biểu diễn biến đổi thế nước của lá theo thời gian. Điều nào dưới đây là đúng và phù hợp với hoàn cảnh này? Những biến đổi gì sẽ xảy ra trong tế bào lỗ khí trong thời gian nghiên cứu?




        Thế nước

                                                                                                    Thời gian (ngày)


A. Nồng độ ABA giảm và sự cản của lỗ khí tăng vào giữa ngay 2, 6 quá trình  xảy ra ngược lại vào giữa ngày thứ 6 và 8.


B.  Hàm lượng ABA không đổi và sự dẫn lỗ khi giảm vào giữa ngày thứ 2 và 6 quá trình xảy ra ngược vào giữa ngày 6 và 8.


C. Hàm lượng ABA tăng và sự cản của lỗ khí giảm vào giữa ngày 2 và 6 quá trình ngược lại vào giữa ngày 6 và 8.


D. Hàm lượng ABA và sự cản của lỗ khí tăng vào giữa ngày 2 và 6 quá trình ngược lại vào giữa ngày 6 và 8.


E. Hàm lượng ABA giảm và sự thông dẫn của lỗ khí tăng vào giữa các ngày 2 và 6 quá trình ngược lại vào các ngày 6 và 8.

 Câu 3. (2,0 điểm)


 a. Điểm bù ánh sáng quang hợp là gì ? Điểm bù ánh sáng ở cây ưa sáng và cây ưa bóng khác nhau như thế nào? Giải thích.
b. Điểm bù và điểm bão hòa CO2​  là gì ? Sự bão hòa CO2 có xảy ra trong điều kiện tự nhiên không ?

c.  Điểm bù CO2 và hiện tượng quang hô hấp của thực vật có liên quan với nhau như thế nào ? Giải thích.

Câu 4. (2,0 điểm)
   Dựa trên nguyên tắc nào người ta tạo quả không hạt?
Câu 5. (2,0 điểm)


a. Tại sao sau khi trồng cây một thời gian đất trồng thường bị chua và nghèo chất dinh dưỡng? 


b. Làm thế nào để cải thiện môi trường sống của rễ? Giải thích.
Câu 6. (2,0 điểm)
a. Ở cơ thể người giai đoạn thai nhi hồng cầu có sắc tố hô hấp là HêmôglôbinF (HbF), từ khi sinh ra đến lúc chết có HbA, trong cơ có  myôglôbin. Các loại sắc tố này có ái lực (lực liên kết) với ôxi như thế nào? Điều đó có ý nghĩa gì?  

b. Trong điều kiện phân áp ôxi là 40mmHg, người ta nhận thấy tỷ lệ phần trăm Hêmôglôbin bão hòa ôxi trong máu là có số liệu là: (1) = 50%, (2)= 65%, (3) = 80%.

 Hãy cho biết số liệu nào thể hiện sự phân li ôxi ở các trường hợp sau? Giải thích.  

A. Cơ đang hoạt động

B. Phổi

C. Thai nhi

D. Tăng thân nhiệt

E. Tăng CO2
Câu 7. (2,0 điểm)

Trình bày sự điều hòa huyết áp theo cơ chế thần kinh.
Câu 8.(2,0 điểm)
 
Ở những động vật thở khí trời các ion bicacbonat có trong máu đóng một vai trò hệ đệm quan trọng. Những sự cân bằng khác nhau xảy ra ở phổi và huyết tương được trình bày dưới đây. Hãy chỉ ra các thứ tự những sự kiện xảy ra theo như kết quả của những hoạt tính sau bằng cách điền vào trong các ô trống những số thích hợp từ I đến VI: 

Các lựa chọn:

I.
Giảm hàm lượng CO2 trong huyết tương. 
II. Giảm bicacbonat trong máu.

III.
Tăng axit máu     



          IV.Tăng bicacbonat trong máu.  

V.
Tăng khí CO2 trong khí thở ra  


VI.Tăng kiềm máu


a. Cá thể được thông khí cao độ do thở gấp.


b. Cá thể tiếp tục tập luyện căng thẳng:

                               

Câu 9. (2,0 điểm) 

 Dưới đây là một số sự kiện, hãy cho biết trình tự nào thể hiện đúng quá trình sinh lý trong chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới và nêu vai trò của các hoocmone? Hàm lượng hooc mone nào sẽ giảm mạnh nếu trứng không được thụ tinh?
I. Giảm hàm lượng progesterone
II.Tiết hoocmone kích thích thích nang trứng (FSH)
III. Phát triển thể vàng
IV. Kinh nguyệt
V. Rụng trứng
VI. Nang trứng phát triển
VII. Đột ngột gia tăng LH

Câu 10. (2,0 điểm)  
Nghiên cứu sự sinh trưởng của các loài thực vật thân cỏ mọc ở 2 vị trí A và B khác nhau. Ở mỗi vị trí nhà khoa học thu lấy 30 cá thể, đo chiều dài rễ, sinh khối rễ và sinh khối chồi lá. Số liệu thu được được ghi trong bảng sau:  
	Vị trí
	Chiều dài trung bình rễ (cm)
	 Sinh khối trung bình rễ (g)
	Sinh khối trung bình chồi (g)

	 A
	27.2 + 0.2
	348.7 + 0.5
	680.7 + 0.1

	 B
	13.4 + 0.3
	322.4 + 0.6
	708.9 + 0.2


Theo như các số liệu thu được. Nhà khoa học có thể rút ra được kết luận gì?  

HẾT
Lưu ý: Trên đây là hướng dẫn cho điểm. Điểm của bài là điểm của từng phần cộng lại, điểm của bài không làm tròn. Thí sinh có thể làm bài khác với trình bày trong hướng dẫn này nếu nội dung đảm bảo chính xác khoa học thì vẫn cho điểm tối đa.
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HƯỚNG DẪN CHẤM


	KỲ THI OLYMPIC CÁC TRƯỜNG THPT

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ                                                                                   LẦN THỨ VII

Môn thi: SINH HỌC – Lớp 11

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (2,0 điểm)
Phản ứng nào dưới đây có thể xảy ra trong ty thể ở tế bào thực vật? Hãy nêu những hiểu biết về  quá trình III, VIII.

 I. Khử NAD; II. Biểu hiện gen; III. Dị hóa axit béo; IV. Tổng hợp axit béo; V. Chu trình Canvin; VI. Khử nitrit; VII. Nội ôxy hóa; VIII. Chu trình Crep (axit citric).
	Đáp án: I, III, VII, VIII.
	0.5

	Quá trình dị hóa a xit béo(III): Nguồn cung cấp NL chủ yếu cho hô hấp trong ty thể là gluco, nhưng khi tế bào hoặc cơ thể thiếu có thể huy động lipit dự trữ để thực hiện hô hấp tế bào, trong đó các mạch C của a xit béo bị bẻ gãy tạo  thành nhiều a xit piruvic đi vào chu trình Crep.
	0.5

	Chu trình Crep: diễn ra trong chất nền ty thể, là quá trình biến đổi axitxitric(6C) nhận được từ đường phân thành khí CO2 dưới dạng sản phẩm thừa và hình thành chất khử mạnh NADH và FADH2 giải phóng CO2 và cuối cùng tái tạo (axit piruvic (C3) 
[image: image1.wmf]®

 axetil –coenzimA 
[image: image2.wmf]®

 nhóm axetil (CH3–CO) được chuyển cho axit AOA(4C)
[image: image3.wmf]®

axit xitric    (6C) giải phóng CoA (NL trong liên kết cao năng của axetil – coenzim A dùng để thực hiện phản ứng tạo axit xitric=> từ đó xảy ra các phản ứng phân hóa mạch C. 

=> kết quả: tạo 6 NADH + 2 FADH2 + 2 ATP
	0.5

0.5


Câu 2. (2,0 điểm)
  Đồ thị dưới đây biểu diễn biến đổi thế nước của lá theo thời gian. Điều nào dưới đây là đúng và phù hợp với hoàn cảnh này? Những biến đổi gì sẽ xảy ra trong tế bào lỗ khí trong thời gian nghiên cứu?




        Thế nước

                                                                                                    Thời gian(ngày)

A. Nồng độ ABA giảm và sự cản của lỗ khí tăng vào giữa ngay 2, 6 quá trình  xảy ra ngược lại vào giữa ngày thứ 6 và 8.

B. Hàm lượng ABA không đổi và sự dẫn lỗ khi giảm vào giữa ngày thứ 2 và 6 quá trình xảy ra ngược vào giữa ngày 6 và 8.

C. Hàm lượng ABA tăng và sự cản của lỗ khí giảm vào giữa ngày 2 và 6 quá trình ngược lại vào giữa ngày 6 và 8.

D. Hàm lượng ABA và sự cản của lỗ khí tăng vào giữa ngày 2 và 6 quá trình ngược lại vào giữa ngày 6 và 8.

E. Hàm lượng ABA giảm và sự thông dẫn của lỗ khí tăng vào giữa các ngày 2 và 6 quá trình ngược lại vào các ngày 6 và 8.
	Đáp án đúng: E
	1.0

	Mở: TB KK trương lên do K+ vận chuyển từ ngoài TBKK vào trong TB => thế nước của TB giảm => nước chuyển vào TB.

=> thành ngoài cong nhiều hơn thành trong => lỗ khí mở.
	0.5

	Đóng: 

K+ vận chuyển từ trong ra ngoài vì mất nước do hệ thống không sống của biểu bì => Giảm thế nước => Nước từ TB ra ngoài=> lỗ khí đóng.
	0.5


 Câu 3. (2,0 điểm)

 a. Điểm bù ánh sáng quang hợp là gì ? Điểm bù ánh sáng ở cây ưa sáng và cây ưa bóng khác nhau như thế nào ? Giải thích.
b. Điểm bù và điểm bão hòa CO2​  là gì ? Sự bão hòa CO2 có xảy ra trong điều kiện tự nhiên không ?

c.  Điểm bù CO2 và hiện tượng quang hô hấp của thực vật có liên quan với nhau như thế nào ? Giải thích.

	a
	+ Điểm bù ánh sáng quang hợp: Cường độ ánh sáng giúp cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

+ Cây ưa bóng có điểm bù ánh sáng thấp hơn cây ưa sáng.
	0.5

	
	Nguyên nhân: Cây ưa bóng có lục lạp to, nhiều hạt diệp lục hơn cây ưa sáng nên hấp thu ánh sáng tích cực, hiệu quả ( Có điểm bù ánh sáng thấp, thích nghi với cường độ chiếu sáng tương đối yếu.
	0.5

	b
	+ Điểm bù CO2: nồng độ CO2 giúp cho cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

+ Điểm bão hòa CO2: nồng độ CO2 để quang hợp đạt mức cao nhất

Trong tự nhiên không xảy ra tình trạng bão hòa CO2,  do hàm lượng CO2 trong tự nhiên chỉ khoảng 0,03%, rất thấp so với độ bão hòa CO2(0,06% - 0,4%)
	0.5

	c
	+ Cây có điểm bù CO2 thấp là cây không có hiện tượng hô hấp sáng.

Do Enzim PEP – cacboxilaza có hoạt tính mạnh với CO2=> có khả năng quang hợp trong điều kiện hàm lượng CO2 thấp.

(có thể giải thích bằng hoạt tính của enzim Rubisco có hoạt tính với cả CO2 hoặc O2 tùy nồng độ chất có trong tế bào=> có thể xảy ra hô hấp sáng trong điều kiện nồng độ O2 cao, ánh sáng mạnh với cây cố định CO2 bằng en zim 

Rubisco)
	0.5


Câu 4. (2,0 điểm)
   Dựa trên nguyên tắc nào người ta tạo quả không hạt?

	Nguyên tắc : Sự tạo quả sau khi thụ tinh, sau khi thụ tinh phôi sẽ phát triển thành hạt => trong quá trình hình thành hạt đó phôi sản xuất ra auxin nội sinh.

=> auxin này được đưa vào bầu kích thích các tế bào bầu phân chia lớn lên thành quả.
	0.5

0.5

	- Để tạo quả không hạt người ta không cho hoa thụ phấn => phôi sẽ không hình thành hạt => auxin nội sinh cũng không được hình thành
- Người ta đã thay thế bằng auxin ngoại sinh bằng cách phun hoặc tiêm auxin vào bầu và bầu vẫn hình thành quả =>Quả này sẽ là quả không hạt.
	0.5
0.5


Câu 5. (2,0 điểm)


a. Tại sao sau khi trồng cây một thời gian đất trồng thường bị chua và nghèo chất dinh dưỡng? 


b. Làm thế nào để cải thiện môi trường sống của rễ ? Giải thích.

	a. 

- Đất chua: cây trồng thải nhiều ion H+ khi hô hấp, các ion này thay thế vị trí của các ion khoáng linh động dễ bị rửa trôi hoặc lắng xuống lớp đất sâu: ( Mg 2+, Al 3+, Fe3+...

- Nghèo chất dinh dưỡng:

    + Các vi sinh vật chuyển hóa nitơ hoạt động trong môi trường kiềm => khi pH giảm => hoạt động chuyển hóa nitơ giảm.

    +Trong môi trường đất kiềm, có nhiều muối phốt phát và vi lượng khó tiêu

b.

- Làm đất tơi xốp ( xới xáo, sục bùn..): đất có cấu tạo thành viên nhỏ sẽ giữ được nhiều nước mao dẫn cung cấp cho cây => tăng lượng oxi cần cho rễ hô hấp tạo năng lượng ATP cần thiết cho hấp thụ khoáng.

- Bón bón vôi: trung hòa đất chua.

- Bón phân hữu cơ, phân vi sinh:Tăng nguồn dinh dưỡng, làm đất xốp tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động.
	0.5

0.5

0.5

0.5


Câu 6. (2,0 điểm)
a. Ở cơ thể người giai đoạn thai nhi hồng cầu có sắc tố hô hấp là HêmôglôbinF (HbF), từ khi sinh ra đến lúc chết có HbA, trong cơ có  myôglôbin. Các loại sắc tố này có ái lực (lực liên kết) với ôxi như thế nào? Điều đó có ý nghĩa gì?  

b. Trong điều kiện phân áp ôxi là 40mmHg, người ta nhận thấy tỷ lệ phần trăm Hêmôglôbin bão hòa ôxi trong máu là có số liệu là: (1) = 50%, (2)= 65%, (3) = 80%.

 Hãy cho biết số liệu nào thể hiện sự phân li ôxi ở các trường hợp sau, giải thích.  

A. Cơ đang hoạt động

B. Phổi

C. Thai nhi

D. Tăng thân nhiệt

E. Tăng CO2
	
	
	Điểm

	a
	- HbF có ái lực với ôxi cao=> cạnh tranh oxi với máu mẹ.

- HbA ái lực thấp, dễ kết hợp và dễ phân li => tăng khả năng cung cấp ôxi cho cơ thể hoạt động.

- Miôglôbin: có ái lực  rất cao với ôxi => dự trữ ôxi trong cơ đảm bảo hoạt động của cơ khi thiếu ôxi
	0.5



	b
	- Đáp án: A, D, E =>  (1)

- Cơ đang hoạt động, hô hấp tế bào tăng => tăng thân nhiệt, tăng nồng độ CO2, tăng phân li O2.

- B: (2)=> phổi đang trao đổi khí => tăng nồng độ bão hòa ôxi.

- C: (3) HbFgiữ ôxi cung cấp cho thai nhi. 
	0.5

0.5
0.5



Câu 7. (2,0 điểm)

Trình bày sự điều hòa huyết áp theo cơ chế thần kinh.

	Điều hòa theo nguyên tắc phản xạ
	

	Phản xạ tăng áp: Khi nồng độ O2 trong máu giảm, CO2 tăng

 => tác động lên thụ thể hóa học của ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ=> thụ thể gửi xung TK về trung khu điều hòa tim ở hành não => theo dây giao cảm đến tim => tim đập nhanh, mạnh lên đồng thời gây co mạch 

 => Huyết áp tăng
	0.5

0.5

	Phản xạ giảm áp: áp lực máu ở xoang động mạch cảnh và quai động mạch chủ tăng => các thụ thể hóa học gửi xung TK về trung khu TK hành não => theo dây TK đối giao cảm đến tim gây tim đập chậm lại, dãn mạch => huyết áp giảm.
	0.5
0.5


Câu 8. (2,0 điểm) 

Ở những động vật thở khí trời các ion bicacbonat có trong máu đóng một vai trò hệ đệm quan trọng. Những sự cân bằng khác nhau xảy ra ở phổi và huyết tương được trình bày dưới đây. Hãy chỉ ra các thứ tự những sự kiện xảy ra theo như kết quả của những hoạt tính sau bằng cách điền vào trong các ô trống những số thích hợp từ I đến VI : 
Các lựa chọn:

I. Giảm hàm lượng CO2 trong huyết tương. 
II. Giảm bicacbonat trong máu.

III.
Tăng axit máu     



          IV.Tăng bicacbonat trong máu.  

V.
Tăng khí CO2 trong khí thở ra  


VI.Tăng kiềm máu


a.Cá thể được thông khí cao độ do thở gấp.


b. Cá thể tiếp tục tập luyện căng thẳng:

                               

	A
	

	1.0

	B
	

	1.0


Câu 9. (2,0 điểm) 

Dưới đây là một số sự kiện, hãy cho biết trình tự nào thể hiện đúng quá trình sinh lý trong chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới và nêu vai trò của các hoocmone? Hàm lượng hooc môn nào sẽ giảm mạnh nếu trứng không được thụ tinh?
I. Giảm hàm lượng progesterone
II.Tiết hoocmone kích thích thích nang trứng (FSH)
III. Phát triển thể vàng
IV. Kinh nguyệt
V. Rụng trứng
VI. Nang trứng phát triển
VII. Đột ngột gia tăng LH
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IV
	1.0 

	
	Giải thích:
	

	
	- Hoocmôn FSH có tác kích thích nang trứng phát triển làm phát sinh trứng.

- Hoocmôn LH có tác dụng làm rụng trứng.

- Khi trứng rụng, thể vàng được tiết ra hoocmôn progesteron nuôi dưỡng trứng nếu được thụ tinh.
- Nếu trứng không được thụ tinh thì thể vàng teo đi dẫn đến lượng progesteron giảm, xuất hiện kinh nguyệt.
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Câu 10 (1,0 điểm)  

Nghiên cứu sự sinh trưởng của các loài thực vật thân cỏ mọc ở 2 vị trí A và B khác nhau. Ở mỗi vị trí, nhà khoa học thu lấy 30 cá thể, đo chiều dài rễ, sinh khối rễ và sinh khối chồi lá. Số liệu thu được được ghi trong bảng sau:  
	Vị trí
	Chiều dài trung bình rễ (cm)
	 Sinh khối trung bình rễ (g)
	Sinh khối trung bình chồi (g)

	 A
	27.2 + 0.2
	348.7 + 0.5
	680.7 + 0.1

	 B
	13.4 + 0.3
	322.4 + 0.6
	708.9 + 0.2


Từ các số liệu thu được, nhà khoa học có thể rút ra được kết luận gì?   

	
	- Nước trong đất ở vị trí A ít hơn ở vị trí B.

- Vị trí A, cây sống trong điều kiện khắc nghiệt (thiếu nước)=> phát triển hệ rễ tăng khả năng hấp thụ nước => thiếu nước sinh khối của cây thấp.

- Vị trí B: cây sống trong điều kiện nhiều nước hơn => hệ rễ kém phát triển => sinh khối thực vật cao hơn.
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HẾT
Lưu ý: Trên đây là hướng dẫn cho điểm. Điểm của bài là điểm của từng phần cộng lại, điểm của bài không làm tròn. Thí sinh có thể làm bài khác với trình bày trong hướng dẫn này nếu nội dung đảm bảo chính xác khoa học thì vẫn cho điểm tối đa.
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